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Ciprofloxacin chi duge chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng màcácthuốc |
khángsinh thöng thườngkhôngtácđụngđồtránhphát triển cácvKhuẩn
ab cipofloxacin: Viêm đườngtiết niệutrênvà đưới; viêmtuyếntiểnliệt;

viêmxương - Fe Re st Rete ee: gt thyd ech
bệnhviện (nhiễm k huyết, ngườibịsuygiảm huy:Dựphòngbệnh

70mm. nãomôcầu vànhiễmkhuẩn ởngười suygiảmmiễndịc
Cách dùng và liều dùng,Chống chỉ định, Cácnos tin khác:
Xin đọctrongtờ hướngdẫnsử dụng.
Bảo quản:

Nơikhôthoáng,nhiệtđộdu#ä30°C,tránhánhsáng.
SĐK:

bE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG.    

Ry Thudc ban theo đơn

Ciprofloxacin 500mg
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Compositions: Eachfilmcoatedcapletcontains
Ciprofloxacin hydrochloride equivalenttoCiprofloxacin ...500 mg
Indications:
Ciprofloxacin1sindicatedonly in casesofsevere infection, when other
usualantibioticsare-noteffective, inordertolimitthedevelopmentof

 

 dificlency.diseases. Prophyt meningitis and Infecti
immunocompromised patients.

Dosage-Admlnistration & Contra-indicatione & Another informationa:
See inserts.
Storage: Store inadryplace,below30°C,protectfromlight.

| Reg.No:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. .

| READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY Lo Số lô SX:
| BEFORE USING. Mfg.D./Ngay SX:

Exp/MD:   
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Tờ hướng dẫn sửdụng thuốc

TILCIPRO
Viên nón tài bao phim

Glgrofieracin500mg.

CÔNG THÚC:Mỗiviênnándàibaophim chứa

Ciprofloxacin hydrociorid tương đương với Ciprofloxacin.............500 mg

Tá dupe: Lactose, Sodium starch glycolate, Magnesi stnarat,

Hypromeliose, 8t Talc, Titan dioxyd, Polyethylene glycol, Ethanol 96%,

Nướctỉnhkhiếtvừađủ 1 viên
CHỈ ĐỊNH:
Ôiprơfiœacin chỉ được chỉ định cho các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc
kháng sinh thông thường không tác dụng để tránh phát triển các vi khuẩn
kh4ng cipoflaxacin: Viêm đường tiết niệu trên và đười; viêm tuyến tiền liệt,

viêm xương-tỉy, viêm ruột vi khuẩn nặng; nhiễm khuẩn nặng mắc trong
bệnh viện (nhiễm khuẩn huyết, người bị suy giảm miễn dịch).Dự phòng
bệnh não môcầuvà nhiễm khuẩn ở người suy giảm miễn dịch
CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Muốn thuốc hấp thu nhanh, nên uống thuốc 2 giờ sau bữa ăn. Người bệnh
cầnđượcdặn uống nhiều nướcvàkhônguốngthuốcchốngtoan dạdàytrong
vòng 2 giờ sau khi uống thuốc.
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Viêmrưột nặng:
- Liễu đều trị 500mạx2lần

Phòngcácbệnhdorốnmôcầu:
-Ngưấilớnvàtrẻ emtrên20kg 500mụ,liềuduy

- Trả emdưỡi2)kụ 250mg,liều duy

Phòng Gramâm ởngư bệnh 250 -5W mg x 2lần

miễn

bệnhviện nặng,
đấutrị dhễm khuẩn -

Cần phải giảm liềuở người bị suy giảm chức năng thận hay chức năng gan.

Độthanh thải creatinin Liềuđiều chỉnhkhuyếncán
(mlphú/1 73m°) 3

31 ¬60 (creatininhuyếtthanh |Liểu ›750 mg x 2lấnnêngiảm
120 -170miergmnlft) mutingchin 500mg x 2ian.

«30(czeatininhuyếtthanh: Liêu >500mẹ x 2lắnnêngiảm-
>175micromolAit) xuốngcòn500mg, uống †lần.    

Trẻemvàtrẻvịthành niên:Uống7,5 -15 mg /kg / ngây, chia làm 2 - 3lần

CHŨNG CHỈ ĐỊNH:
Ngườicótiểnsử quá mẫnvới ciprofloxacinvàcácthuốc liênquan nhưacid
nalidixic và các quinolon khác.

Khôngđượcdùng ciprofloxacinchongudi mangthaivathdiky cho con bi,

trừ khi bude phai ding
THAN TRONG:
Thận trọngđốivớ ngườicótiềnsửđộng kinh hay rối loạnhệthầnkinhtrung
ương, ngườibị suychúc năngganhaythận, ngườithiếumengiucose 6
phosphate dehtydrogenase, người bị bộnh nhược cơ.
Dingciprofloxacindàingàycóthểlàmcácvi khuẩnkhông nhạycảmvới

thuốcpháttriển quá mức. Nhấtthiếtphảitheodõi người bệnh và làm kháng
sinhđồthường xuyên để có biện pháp điềutrị thích hợp theo kháng sinh đồ.
Ciprotioxacin c6 thé làm cho các xót nghiệm vi khudn Mycobacterium
tuberculosis bj 4m tinh.

Ciprofilœacin có thể gây hoa mất chóng mặt,đầu óc quay cuồng, ảnh hưởng
đếnviệc điềukhiếnxecộhayvận hànhmáymóc.
Hạn chế dừng ciprofloxacin cho trễ nhỏ và trẻ đang lớn (trên thực nghiệm,

thuốccógâythoái hóa sụn ởcáckhớp chịutrọng lục).
PHY NO CO THAI VA CHO CON BÚ:

Thờikỳmang thai:

Chỉ nên dùng ciprofloxacin cho người mang thai trong những trường hợp

nhiễm khuẩn nặng mà không có kháng sinh khác thay thế, buộc phải dùng
fiuoroquinoion.
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Không dừng ciproflaxacin cho người cho con bd, vi ciprofloxacin tich lai

ötrong sữa vàcóthểđạtđếnnồngđộcóthểgâytáchạichotrẻ. Nếu mẹ
bước phải dùng ciprofioxacin thì phải ngừng cho con bú.

Ciprofloxacin 6 thé gay hoa mất chóng mặt, đầu óc quay cưổng, ảnh
hưởng đến việc điều khiển xe cộ hay vận hành máy móc. Gần tránh
dùng cho người đang lái xe hoặc điều khiển máy móc.
TƯỜNG TÁC THUỐC:
Dùng đồng thờ các thuốc chống viêm không stsroid (ibuprofen,
indomethacin...) sẽ làm tăng tác dựng phụ cia ciproflaxacin. Ding
đồngthờithuốcchốngtoancó nhômvà magnes¡isẽlàm giảmnồngđộ
tronghuyếtthanh và giảm khả dung sinh học cửa ciprơfloacin. Các
chế phẩm có sắt (fưnarat, giuconat, sưfat) làm giảm đáng kể sự hấp
thu ciprofloxacin ở ruột. Uống đồng thời sucralfat sé lam giảm hấp thu
ciproflqacin một cách đáng kể. Uống clprơfloxacin đồng thời với
theophylin có thể làm tăng nồng độ theophylin trong huyết thanh, gây
ra các tác dụng phụ cửa theophylin.

Wartarin phối hợp với ciprơflaxacin có thể gây hạ prothrombin.
Không dùng đồng thờ Ciprơfloœaxin với các chế phẩm sữa, sữa chua...
vì ảnh hưởng đến hấp thu.

TÁC DUNG KHONG MONG MUON:
Tác dụng phụ chủ yếu là lên dạ dày rudt, th4n kinh trung using và da.

+ Thường gặp: Buổn nôn, nôn, la chảy, dau bung, tăng tạm thời nồng
độ các transaminase.

+ Ít gặp:Nhức đầu, sốt do thuốc. Tăng bạch cầu ưa eœsin, giảm bạch
cầu lympho, giảm bach cầu đa nhân, thiếu máu, giảm tiểu cẩu. Nhịp tim
nhanh, kích động, rối loạn tiêu hóa. Nổi ban, ngía, viêm fĩnh mạch
nông. Đauởcác khớp, sưng khớp.

+ Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ hoặc dạng phản vệ. Thiếu máu tan máu,

tăng bạch cầu, tăng tiểu cầu, thay đổi nồng độ prơthrombin, rối loạn thị
giác kế cả ảo giác, rối loạn thính giác, ùtai, rối loạn vị giác và khúu giác,

tăng áp lực nội sọ. Viêmđạitràng màng giả. Hội chứng da - niêm mạc,

viêm mạch, hội chứng Lyell, ban đỏ da thành nốt, ban đỏ đa dạng tiết

dịch. Đau cơ, viêm gân (gân gót) và mô bao quanh. Có tinh thể niệu khi
nước tiểu kiểm tính, đáì ra máu, suy thận cấp, viêm thận kế. Nhạy cảm
với ánh sáng khi phơi nắng.

Thôngbáochobácsĩnhữnglácdụngkhôngmongmuốngặpphải
thisửdyng thedc.
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HQC,DƯỢC ĐỘNG HỌC:

® Dượclựchọc:
0iprơflaxacin là thuốc kháng sinh bán tổng hợp, có phổ kháng khuẩn
rộng, thuộc nhóm qưinolon, còn được gọi là các chấtức chế DNAgyrase.

Do ứ chế enzym DNAgyraso, nên thuốc ngăn sự sao chóp cửa
chromosom khiến chovi khuẩn không sinh sản được nhanh chóng,
* Dược độnghọc:

Ciprofloxacin h&p thu nhanh và dễ dàng ở ống tiêu hóa. Sau khi uống,
nồngđộtối đacủa ciprơflqxacintrong máuxuất hiệnsau 1-2giờvớikhả

dung sinhhọctuyệtđốilà 70 - 80%. Dượcđộnghọccửathuốc không

thay đổi đáng kế ở người bệnh mắc bệnh nhày nhớt. Thuốc được phân
bố rộng khắp và có nồng độ cao ở những nơi bị nhiễm khuẩn (các dịch
cơthể, các mô), nói chưng thuốc dỗ ngấm vào mô. Giprofloxacin đi qua

nhauthai vàbàitiếtquasữamẹ. Khoảng 40 - 50% liều uốngđàothải
đưới dạng không đổi qua nướctiểu nhờlọc ởcầuthận vàbài tiếtởống
thận. Thuốc được đảo thải hết trong vòng 24 giờ.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ CÁCHXỬTRÍ:
Nếu đã uống phải một liều lớn, thì cần xem xét để áp dựng những biện
phápsaugâynôn,rửadạdày,kộniệu. Cầntheođốingườibệnh cấn
thận vàđiềutrịhỗtrợvídụ nhưtruyểnbùđủdịch.
LO! KHUYEN CAO:
Thuốc này chỉ đàngtheođơa của bác sỹ.

Đọt kỹ hướng đẫn trước khi ding.
Nếu cẩn thêm thông tla xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Để xe tầm tay bề em.
DIEU KIEN BAO QUAN:
Nơi khô thoáng, dưới 30C, tránh ánh sáng.
(UY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Vĩ10 viên nén dàibao phim. Hộp 10vỉ.

HẠN DÙNG: 36 thángkếtừ ngày sản xuất.

WyeĐỘNG PỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VAN HANH MAY MOC :

Sản xuất nhượng quyển của STERLING HEALTHCARE

Tại CTCP LDDP. MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.I
Số B Nguyễn Trường Tộ - TP. Huế - Việt Nam

Đại diệnnhà SX nhượngquyềntạiViệtnam
at Dm
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